TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

TRƯỜNG THPT (Đã đánh giá: 2)

----------------------     

	TT
	Trường
	Địa chỉ
	Số tiêu chí đạt, tỷ lệ %
	Cấp độ
	Thời điểm công nhận
	Số GCN
	Ghi chú 

(QĐ. ĐGN)

	1
	Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải
	Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	34/46 = 73,9%
	2
	09/12/2012
	
	

	2
	Trường Trung học phổ thông Khoái Châu
	Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	36/36 = 78,3%
	2
	29/10/2012
	
	

	3
	Trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu
	Xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	30/36 = 83,0%
	2
	25/4/2014
	1
	Số: 184/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2014

	4
	Trường Trung học phổ thông Mỹ Hào
	Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	31/36=86,1%
	3
	26/5/2014
	2
	Số: 331/QĐ-SGDĐT ngày 26/3/2014

	5
	Trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm
	Xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	27/36=75,0%
	2
	26/5/2014
	3
	Số: 514/QĐ-SGDĐT ngày 22/4/2014

	6
	Trường Trung học phổ thông Phù Cừ
	Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
	27/36=75,0%
	2
	13/11/2015
	4
	Số:1275/QĐ-SGDĐT ngày 22/9/2014

	7
	Trường Trung học phổ thông Ân Thi
	Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
	31/36=86,1%
	3
	12/12/2015
	5
	Số:1444/QĐ-SGDĐT ngày 24/10/2014

	8
	Trường Trung học phổ thông Kim Động
	Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	23/36=63,9%
	1
	19/5/2015
	6
	Số:760/QĐ-SGDĐT ngày 30/3/2015

	9
	Trường Trung học phổ thông Đức Hợp
	Xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	28/36=77,8%
	2
	10/11/2015
	7
	Số:2328/QĐ-SGDĐT ngày 29/9/2015

	10
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn
	Xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
	28/36=77,8%
	2
	01/12/2015
	8
	Số:2347/QĐ-SGDĐT ngày 19/10/2015

	11
	Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo
	Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	28/36=77,8%
	2
	18/02/2016
	9
	Số:22/QĐ-SGDĐT ngày 04/01/2016

	12
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu
	Xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	28/36=77,8%
	2
	19/4/2016
	10
	Số:140/QĐ-SGDĐT ngày 07/3/2016

	13
	Trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục
	Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	32/36=89,0%
	3
	10/6/2016
	11
	Số:242/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2016

	14
	Trường Trung học phổ thông Văn Giang
	Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	28/36=77,8%
	2
	15/11/2016
	12
	Số:3869/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2016

	15
	Trường Trung học phổ thông Trưng Vương
	Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
	29/36=80,6%
	2
	28/3/2017
	13
	Số:818/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2017

	16
	Trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên
	Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	33/36=91,7%
	3
	04/5/2017
	14
	Số:926/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2017

	17
	Trường Trung học phổ thông Minh Châu
	Xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	27/36=75,0%
	2
	31/5/2017
	15
	Số:1067/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2017

	18
	Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám
	Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	29/36=80,6%
	2
	09/11/2017
	16
	Số:2790/QĐ-SGDĐT ngày 21/9/2017

	19
	Trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân
	Xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	29/36=80,6%
	2
	19/12/2017
	17
	Số:2948/QĐ-SGDĐT ngày 07/11/2017


